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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp 

tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3) 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, 
thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 
năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; 

Xét kết quả thẩm định của Hội đồng chuyên môn (ban hành tại Quyết 
định số 603/QĐ-BYT ngày 25 tháng 2 năm 2016) thẩm định tương đương danh 
mục giá dịch vụ của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC với Thông 
tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 50/2014/TT-BYT; và kết quả thẩm định 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các dịch vụ kỹ 
thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực 
hiện làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục đợt 3 (tại 
Phụ lục kèm theo) bao gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được 
xếp là tương đương giữa các danh mục ban hành kèm theo các Thông tư sau 
đây: 

1. Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư 43).  




